
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.37.06.04.0
CÐN CGKL

18A
22/04/98ChâuHuỳnh Nguyễn04611710071

7.48.08.02.0
CÐN CGKL

18A
09/04/1999AnhNguyễn Tuấn04611810012

7.37.07.010.0
CÐN CGKL

18A
14/04/2000ĐạtPhan Tấn04611810213

6.26.07.04.0
CÐN CGKL

18A
08/09/2000ĐểNguyễn Điền04611810234

7.37.08.06.0
CÐN CGKL

18A
22/05/2000HuyTrần Văn04611810315

6.06.05.010.0
CÐN CGKL

18A
01/12/2000HùngĐỗ Mạnh04611810326

4.53.05.58.0
CÐN CGKL

18A
03/04/1999KhangBùi Hoàng04611810357

6.15.07.08.0
CÐN CGKL

18A
19/10/2000KhanhNguyễn Phương04611810378

6.77.06.56.0
CÐN CGKL

18A
10/03/2000LộcĐào Thành04611810459

5.15.06.02.0
CÐN CGKL

18A
19/02/1999PhươngBùi Minh Công046118105710

6.06.06.06.0
CÐN CGKL

18A
13/05/2000QuangCái Duy046118106011

6.57.05.010.0
CÐN CGKL

18A
18/11/2000TínNguyễn Trung046118107612

6.17.04.58.0
CÐN CGKL

18A
27/03/2000TrungNguyễn046118108713

6.97.07.54.0
CÐN CGKL

18A
22/03/2000VũNguyễn Lê Trường046118109414

5.35.05.08.0
CÐN CGKL

18A
16/02/1999VũNguyễn Tuấn046118109515

6.97.06.58.0
CÐN CGKL

18A
28/10/2000TuyềnPhan Kim046118118516

5.57.04.52.0
CÐN CGKL

18A
22/10/2000PhiêuLê Văn046118119317

H.Ghép -
CÐNCGKL17B0.00.05.06.0

CÐN CGKL
17B

08/03/99NhựtNgô Đặng Quang046117115418

H.Ghép -
CÐNCGKL17B6.37.06.52.0

CÐN CGKL
17B

17/06/99VươngVõ Hùng046117118819

7.06.08.08.0
CÐN CGKL

18B
15/03/2000NamLê Nguyễn Thành046118114420

7.57.08.08.0
CÐN CGKL

18B
18/02/2000NghĩaHuỳnh Trung046118114921

7.06.08.08.0
CÐN CGKL

18B
29/05/1999TúNguyễn Anh046118118622

0.00.08.08.0
CÐN CGKL

18B
27/08/1999ViênTrần Cảnh046118118823
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT
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